Thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2020
TIẾNG VIỆT

Ôn tập tuần 7

I. MỤC TIÊU

-Nhớ lại kiến thức

- Làm được tất cả các bài tập

II. HÌNH THỨC: 

- Gửi bài tập qua zalo.
-HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra 
III. NỘI DUNG

I – Bài tập về đọc hiểu 

Người  học trò cũ
Trước giờ vào lớp, chúng em đang chơi thì có một chú bộ đội đến.

Chú đội chiếc mũ có ông sao trên nền xanh da trời. Chú hỏi thăm cô giáo. Một bạn vào thưa với cô. Cô vội vàng bước ra. Chú bộ đội cũng bước nhanh tới, vội ngả mũ xuống :

- Em chào cô ạ !

Cô giáo bỗng đứng sững lại. Chúng em cũng nín lặng vây quanh.

- Thưa cô, em về thăm sức khỏe của cô !

Cô giáo như chợt nhớ ra :

- À ! Em Thanh ! Em lái máy bay à ? .. Em còn nhớ cô ư ?

- Thưa cô, dù bao nhiêu năm nữa, dù đi đâu rất xa, em vẫn là học sinh cũ của cô, đã từng được cô dìu dắt, dạy bảo.

( Theo Phong Thu )

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng .
1. Khi nhìn thấy cô giáo cũ, chú bộ đội đã làm gì ?

a- Bước tới, nhanh nhẹn chào cô giáo

b- Bươc nhanh tới, ngả mũ chào cô giáo

c- Đứng nghiêm, ngả mũ chào cô giáo
2. Thái độ của cô giáo ra sao khi gặp người học trò cũ ?

a- Không nhớ tên trò, đứng sững lại vì ngạc nhiên

b- Nhớ tên học trò, xúc động vì trò cũ còn nhớ đến cô

c- Nhớ tên trò, hỏi chuyện lái máy bay của trò cũ
3. Câu nói cuối bài ( “ Thưa cô,… dạy bảo .” ) chứng tỏ điều gì ở người học trò cũ?

a- Biết ơn cô giáo đã nhớ người học trò cũ sau bao năm xa cách

b- Biết ơn cô giáo đã tiếp đón người học trò về thăm trường cũ

c- Biết ơn cô giáo đã từng dìu dắt, dạy bảo mình từ thuở ấu thơ
( 4 ). Câu tục ngữ nào dưới đây phù hợp nhất với ý nghĩa của câu chuyện?

a- Ăn quả nhớ người trồng cây

b- Học thầy không tày học bạn

c- Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.
II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn

1. a) Gạch dưới các chữ viết sai chính tả tr/ch rồi chép lại cho đúng câu sau :

Mấy đứa chẻ chong xóm tôi chèo cả lên cây để xem diễn trèo.

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

b) Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng :

* ui hoặc uy
	-ng…. hiểm/………….
	-m……..thuyền/………..

	-ch…… vào/…………
	-tr…….bài/…………….


* iên hoặc iêng
	- cái ch………/………
	-ch……… cá/……….

	-ăn k………./………….
	-k……. trì/……………


2. Điền từ chỉ hoạt động phù hợp vào ô trống:

a) Cô giáo của em đang……….. bài trên lớp

b) Bạn Ngọc Anh …………… truyện rất say sưa.

c) Bác bảo vệ đã………… … trống tan trường.

d) Chị Phương Nga…………. song ca cùng chị Phương Linh.

( Từ cần điền : đọc, hát, giảng, đánh )
3. Đặt câu với mỗi từ chỉ hoạt động, trạng thái :

- ( dạy )………………………………………….

- ( dậy )………………………………………….
4. a) Kể lại nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 1-2 câu để tạo thành một câu chuyện. ( Viết vào ô trống )

Gợi ý :

Tranh 1- Hoa đến lớp sớm thấy bạn Hùng đang làm gì ? ( Có thể đặt tên khác cho hai bạn )

Tranh 2- Hoa đã làm việc gì giúp Hùng trực nhật ?

Tranh 3- Cô giáo vào lớp với thái độ thế nào ? Cô khen ngợi điều gì ?

Tranh 4- Hùng đứng dậy nói với cô giáo điều gì ?
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b) đặt tên cho câu chuyện ở a :………………………………
________________________________________________________________

Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020
TOÁN

Ôn tập tuần 9

I. MỤC TIÊU

-Nhớ lại kiến thức

- Làm được tất cả các bài tập

II. HÌNH THỨC: 

- Gửi bài tập qua zalo.
-HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra 
III. NỘI DUNG

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối số thích hợp với ô trống:
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2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số nào thêm 23 thì được 57?

a) 80….
b) 34 ….

3.Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số 21 thêm bao nhiêu để được 46?

a) 67….
b) 25 ….

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số nào thêm 38 để được 100?

a) 72….
b) 62 ….

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Anh có nhiều hơn Hà là 6 nhãn vở. Hỏi Anh cho Hà mấy nhãn vở thì số nhãn vở của hai bạn bằng nhau?

a) 6 nhãn vở….
b) 3 nhãn vở  ….

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

6. Tìm x:

a) x + 25 = 49
b) 27 + x = 100

          … = …                                        … = …

          … = …                                        … = …

c) x + 12 = 23 + 34 
d) 24 + x = 35 + 65

          … = …                                         … = …

         … = …                                          … = …

7. Một người làm trong buổi sáng được 25 sản phẩm. Hỏi muốn làm được 40 sản phẩm trong một ngày thì buổi chiều người đó phải làm được bao nhiêu sản phẩm nữa?

Bài giải

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

8. Có một can chứa dầu. Sau khi người ta đổ thêm 12l dầu vào can thì trong can có 30l dầu. Hỏi lúc đầu trong can có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

9. Từ một bao ngô người ta lấy ra 15 kg ngô thì trong bao còn lại số ngô đúng bằng số ngô đã lấy ra. Hỏi lúc đầu trong bao có bao nhiêu ki-lô-gam ngô?

Bài giải

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

________________________________________________________________

Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2020
TOÁN

Ôn tập tuần 10

I. MỤC TIÊU

-Nhớ lại kiến thức

- Làm được tất cả các bài tập

II. HÌNH THỨC: 

- Gửi bài tập qua zalo.
-HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra 
III. NỘI DUNG

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x biết: x + 15 = 41

a) x + 15 = 41
b) x + 15 = 41

            x = 41 + 15
  x =41 – 15

            x = 56 … 
  x = 26 …

3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:
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4. Điền dấu + hoặc – vào ô trống để được phép tính đúng:

21  …. 15 = 36
31 …. 14 = 17

61 …. 18 = 79 
51 …. 15 = 36

41 …. 17 = 58
71 …. 17 = 54

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Tìm x biết:

a) x + 17 = 71 
b) 36 + x = 81

…………..                                                                …………..

…………..                                                                …………..

6. Tính:

a) 51 – 15 + 18 
b) 33 + 28 – 19

=……………                                                        =……………

=……………                                                        =……………

7. Đội văn nghệ có 31 bạn, trong đó có 15 bạn nam. Hỏi đội văn nghệ có bao nhiêu bạn nữ?

Bài giải

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

8. Cửa hàng có 71 kg bánh, đã bán 37 kg bánh. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam bánh?

Bài giải

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

9. Mẹ 31 tuổi. Con kém mẹ 24 tuổi. Hỏi con mấy tuổi?

Bài giải

……………………………………………………..

……………………………………………………..

                        ……………………………………………………..
Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020
TIẾNG VIỆT

Ôn tập tuần 8

I. MỤC TIÊU

-Nhớ lại kiến thức

- Làm được tất cả các bài tập

II. HÌNH THỨC: 

- Gửi bài tập qua zalo.
-HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra 
III. NỘI DUNG

I – Bài tập về đọc hiểu 

Cậu học trò giỏi nhất lớp
Lu-i Pa-xtơ được cha dắt đến trường để xin học. Thầy giáo hỏi :

- Con tên gì ?

- Thưa thầy, con là Lu-i Pa- xtơ ạ !

- Đã muốn đi học chưa hay còn thích đi chơi ?

- Thưa thầy, con thích đi học ạ !

Thầy giáo gật gù, vẻ bằng lòng :

- Thế thì được !

Từ nhà đến trường không xa lắm, nhưng với tầm mắt của Lu-i, đó là cả một đoạn đường dài thơ mộng có những chặng nghỉ và trò chơi thú vị. Dưới gốc một cây to ở vệ đường, cỏ trụi đi vì những ván bị quyết liệt. Cái bãi gần đường vào thị trấn là nơi diễn ra những ‘ pha ’ bóng chớp nhoáng đầy hứng thú, say mê …..

Còn việc học hành của Lu-i thì khỏi phải nói ! Gia đình và thầy giáo rất hài lòng vì Lu-i Pa-xtơ là một học trò chăm chỉ, học giỏi nhất lớp.

( Theo Đức Hoài )

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng .
1. Khi được hỏi về việc học, Lu-i Pa-xtơ trả lời thầy giáo thế nào ?

a- Con thích đi chơi

b- Con thích đi học

c- Con chưa thích học
2. Vì sao đường từ nhà đến trường đối với Lu-i là cả một đoạn đường dài thơ mộng?

a- Vì có chỗ chơi bi mát mẻ dưới gốc cây to

b- Vì có bãi chơi đá bóng đầy thú vị, say mê

c- Vì có những chặng nghỉ và trò chơi thú vị
3. Lu-i làm cho gia đình và thầy giáo rất hài lòng về điều gì ?

a- Đi học chăm chỉ, chuyên cần

b- Chăm chỉ, học giỏi nhất lớp

c- Chơi đá bóng và chơi bi giỏi
4. Câu nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của câu chuyện ?

a- Học, học nữa, học mãi

b- Học một biết mười

c- Học ra học, chơi ra chơi
II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn

1. a) Viết các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng :

* ao hoặc au 
	- đi s…../…………
	- ngôi s……./………….

	- quả c……/………..
	- lên c………./………….


* uôn hoặc uông
	- ch……..lợn/………….
	-con ch……ch………/………

	-b………chuối/……….
	-b…….ngủ/……………….


b) Gạch dưới các chữ viết sai chính tả r/d/gi rồi viết lại khổ thơ cho đúng.

Em yêu giòng kênh nhỏ


   Chảy dữa hai dặng cây


   Bên dì dào sóng lúa

 Gương nước in trời mây.

…………………………………

…………………………………

…………………………………


…………………………………

2. Chọn từ chỉ hoạt động, trạng thái thích hợp điền vào chỗ trống :

    Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải………. biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ lại ……..chợ, ……..gạo, …………nước, …………… cơm,…………….. cho hai chị em Bình,…………… một chậu quần áo đầy.

( Từ cần điền : đi, làm, nấu, đong, giặt, tắm, gánh )
3. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau :

a) Hoàng Minh rất thích chơi bóng bàn bóng đá.

b) Diệu Hương luôn đi học đều học bài và làm bài đầy đủ.

c) Thu Hà học giỏi hát hay nên được thầy cô và bạn bè quý mến.
4. a) Viết lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị thích hợp vào ô trống :

	( 1 ) Em mời một bạn thân đến dự liên hoan sinh nhật em vào 8 giờ tối thứ bảy tuần này.
	(1)

_...............................................................

…………………………………………

	( 2 ) Em nhờ bạn ngồi bàn trên nhích sang một bên để em nhìn bài tập chép trên bảng.
	( 2 )

_................................................................

………………………………………….

	( 3 ) Em yêu cầu ( đề nghị ) các bạn đang trao đổi ở nhóm bên cạnh không nói quá to để khỏi ảnh hưởng đến nhóm khác
	( 3 )

_ ……………………………………….

…………………………………………


b) Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau :

( 1 ) Ai là người bạn thân nhất cảu em trong lớp ?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

( 2 ) Bạn đó có những điểm gì nổi bật mà em quý mến ?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

( 3 ) Tình cảm của bạn đối với em như thế nào ?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

( 4 ) Tình cảm của em đối với bạn ra sao ?

…………………………………………………………

…………………………………………………………
________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020
TOÁN

Ôn tập tuần 11

I. MỤC TIÊU

-Nhớ lại kiến thức

- Làm được tất cả các bài tập

II. HÌNH THỨC: 

- Gửi bài tập qua zalo.
-HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra 
III. NỘI DUNG

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau:
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2. Nối số thích hợp vào ô trống: 
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3. Nối số thích hợp với ô trống (các ô giống nhau có số giống nhau)
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4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 42 – 24 – 14 
c) 52 – 25 + 5

= 42 - 10
= 27 + 5

= 32 ….
= 32 ….

b) 42 – 24 - 14
d) 52 – 25 + 5

= 18 - 14
= 52 – 30

= 4 ….
= 22 ….

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Tính:

a) 72 + 19 - 35
b) 72 – 35 + 19

=…………                                                       =…………

=…………                                                       =…………

c) 82 – 29 - 17
                                        d) 82 – 17 – 29

=…………                                                      =…………

=…………                                                      =…………

6. Tìm x, biết:

a) 18 + 29 + x = 62
b) 52 – 15 + x = 72
=…………                                                        =…………

=…………                                                        =…………

=…………                                                        =…………

7. Một người nuôi 72 con vịt. Sau khi bán đi một số con vịt thì còn lại 27 con vịt. Hỏi người đó đã bán bao nhiêu con vịt?

Bài giải

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

8. Từ một thanh gỗ dài 72 cm người ta cắt đi 2 dm 7 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu?

Bài giải

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Duyệt ngày .... tháng...... năm 2020
Phó hiệu trưởng

Đỗ Thị Ánh

